TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Hệ thống Thông tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Tin học cơ sở 
Mã học phần:              SOT302


Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Cao đẳng
Học phần tiên quyết:  Không 
Bộ môn quản lý học phần: Kỹ thuật phần mềm
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 7C.DL1
Thuộc học kỳ: II
Năm học: 2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: thông tin và xử lý thông tin, cấu trúc tổng quát của máy tính, mạng máy tính, virus, hệ điều hành và bộ phần mềm văn phòng của Microsoft. 

Sau khi học xong học phần này, người học có kiến thức tổng quan về CNTT và kiến thức nền tảng để phục vụ thực hành về hệ điều hành Microsoft Windows 7, các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, xử lý bảng tính Microsoft Excel, công cụ thuyết trình Microsoft PowerPoint trong bộ MS Office 2013 và sử dụng Internet trong việc tìm kiếm, trao đổi thông tin.

3. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thủy Đoan Trang

Chức danh, học vị: Giảngviên, Thạcsỹ
Điện thoại: 0982.146.557



Email: nguyenthuydoangtrang@ntu.edu.vn 
Địa chỉ trang web/nguồn dữ  liệu internet của giảng viên: nguyễnthuydoantrang.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 4 (tiết 1, 2) hằng tuẩn tại văn phòng Bộ môn HTTT.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

Chủ đề 1: Tổng quan về máy tính điện tử
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thông tin và xử lý thông tin
	Hiểu được các khái niệm về thông tin và tầm quan trọng của thông tin và việc xử lý thông tin trong cuộc sống.
	Thuyết giảng 



	2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
	Hiểu cách biểu diễn thông tin trong máy tính
	Thuyết giảng



	3. Chuyển đổi giữa các hệ đếm
	Biết cách vận dụng để chuyển đổi giữa các hệ đếm

Biết cách vận dụng để thực hiện các phép toán nhị phân.
	Thuyết giảng 



	4. Khái niệm về tin học

	Hiểu khái niệm tin học và các ứng dụng cũng như tầm quan trọng của tin học trong cuộc sống.
	Thuyết giảng 



	5. Máy tính điện tử và lịch sử phát triển


	Hiểu khái niệm, vai trò, lịch sử phát triển của máy tính.
	Thuyết giảng 



	6. Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử
	Hiểu được cấu trúc của máy tính.

Hiểu được các thành phần, vai trò của phần cứng.

Hiểu được khái niệm chung về phần mềm
	Thuyết giảng 




Chủ đề 2: Hệ điều hành Windows
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các thao tác cơ bản trên Windows7
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác cơ bản sử dụng hệ điều hành Windows7
	Tổ chức học tập theo nhóm

	2. Các chương trình tiện ích của hệ điều hành Windows7
	Biết các vận dụng để sử dụng một số chương trình tiện ích của hệ hiều hành (Windows Explorer, MS Paint, Calculator…)
	Tổ chức học tập theo nhóm


 Chủ đề 3: Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các thao tác cơ bản trong MS Word
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác cơ bản với chương trình và tập tin trong MS Word.
	Thuyết giảng

	2. Soạn thảo và định dạng văn bản
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác soạn thảo và định dạng văn bản trong MS Word.
	Thảo luận, 

Tổ chức học tập theo nhóm

	3. Thao tác trên các đối tượng của văn bản
	Biết các vận dụng để thực hiện các thao tác chèn các đối tượng trang trí văn bản
	Thảo luận,

Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	4. Một số kỹ năng hỗ trợ soạn thảo


	Biết cách vận dụng để thực hiện các kỹ năng hỗ trợ soạn thảo văn bản.
	Thảo luận, 

Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	5. Định dạng trang và in ấn
	Biết cách vận dụng để thực hiện thao tác định dạng trang và thao tác in văn bản.
	Thảo luận, 

Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm


 Chủ đề 4: Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các thao tác cơ bản trên phần mềm MS Excel
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác cơ bản với chương trình và tập tin trong MS Excel.
	

	2. Các loại địa chỉ và các kiểu dữ liệu trong MS Excel
	Hiểu được các kiểu dữ liệu và các loại địa chỉ dùng trong MS Excel.
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	3. Các thao tác soạn thảo dữ liệu
	Biết cách vận dụng để thực hiện nhập dữ liệu cho bảng tính Excel.
	Thuyết giảng

	4. Các hàm cơ bản trong MS Excel
	Biết cách vận dụng các hàm cơ bản trong Excel để xử lý dữ liệu trong bảng tính Excel: Nhóm hàm số học, thời gian, chuỗi, thống kê
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	5. Các hàm nâng cao trong MS Excel
	Biết cách vận dụng các hàm nâng cao trong Excel để xử lý dữ liệu trong bảng tính Excel: Nhóm hàm điều kiện, tìm kiếm
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	6. Biểu đồ và in ấn
	Biết cách vận dụng để thực hiện thao tác vẽ biểu đồ và in ấn.
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	7. Cơ sở dữ liệu trong MS Excel
	Biết các vận dụng các hàm cơ sở dữ liệu để thực hiện thống kê dữ liệu.
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm


 Chủ đề 5: Phần mềm tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các thao tác cơ bản trong MS Power Point


	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác cơ bản với chương trình và tập tin trong MS PowerPoint.
	Thuyết giảng

	2. Cách xây dựng slide
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác xây dựng các slide  trong tập tin thuyết trình.
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	3. Kỹ thuật trình diễn, thiết lập và phát hành bài trình diễn
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thao tác chèn các đối tượng vào slide và các thao tác trình diễn để tạo ra một bài trình diễn có sức thu hút.
	

	4. Cách sử dụng các template và thiết lập các slide đặc biệt
	Biết cách vận dụng để thực hiện các thao tác sử dụng các mẫu slide và tạo các slide master nhằm tăng tốc độ xây dựng các slide.
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm


 Chủ đề 6: Internet
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các ứng dụng cơ bản của Internet
	Hiểu được vai trò quan trọng của internet trong cuộc sống

Biết vận dụng để thực hiện các thao tác trong việc sử dụng Internet để khai thác thông tin, hỗ trợ học tập, sinh hoạt: Sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến (Google), Email, lưu trữ đám mây (Google Drive, OneDrive…), Teamviewer, tạo web cá nhâ (Google Site)
	Dạy học dựa trên vấn đề; Tổ chức học tập theo nhóm

	2. Định hướng sử dụng Internet cho học tập và cuộc sống
	Hiểu rõ lợi ích và tác hại cũng như biết cách sử dụng đúng đắn các ứng dụng trên Internet (mạng xã hội, game online…).
	Thuyết giảng

	3. Virus tin học
	Hiểu khái niệm, tác hại cũng như cách phòng và chống Virus trong tin học.
	Thuyết giảng


5. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề
lý thuyết
	Số tiết

	1
	6

	2
	2

	3
	4

	4
	10

	5
	4

	6
	4

	Tổng số tiết
	30


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Nha Trang
	Bài giảng Tin học cơ sở
	2013
	Lưu hành nội bộ
	 
	X
	 

	2
	Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy
	Tin học cơ sở
	2006
	NXB ĐHQG Hà Nội
	 
	 
	X

	3
	Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Đình Hiệp, Vũ Chí Quang
	Giáo trình Tin học cơ sở 
	2012
	NXB Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	X

	4
	Phạm Quang Huy, Trần Tường Thụy
	Word 2013 dành cho người tự học 
	2013
	NXB Từ điển Bách Khoa
	 
	 
	X

	5
	Trần Hoàng Nguyên
	Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel 2013 
	2013
	NXB Hồng Đức
	 
	 
	X


 7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Yêu cầu SV:

- Đi học đầy đủ

- Chuẩn bị bài theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp

- Hoạt động nhóm 
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1
	3
	Trắc nghiệm
	1

	2
	6
	Trắc nghiệm
	2,3

	3
	11
	Trắc nghiệm
	4

	4
	15
	Trắc nghiệm
	1,2,3,4,5,6


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Chuyên cần/thái độ, tích cực xây dựng bài
	10

	2
	Điểm làm bài tập theo yêu cầu của GV
	10

	2
	Điểm trung bình các lần kiểm tra trắc nghiệm
	30

	3
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Trắc nghiệm 

· Đề mở: □              Đề đóng: (
	50



TRƯỞNG BỘ  MÔN
GIẢNG VIÊN   
 


(Ký và ghi họ tên)                     
(Ký và ghi họ tên)


PHẠM THỊ THU THÚY
NGUYỄN THỦY ĐOAN TRANG
